
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-VP Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2023 

  

BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra, xử lý; rà soát,  

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 227 /KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 

2023. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-VP ngày 

10/01/2023 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2023; và 

báo cáo kết quả như sau: 

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 01 

văn bản. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 

Không;  

3. Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 09 văn bản. 

4. Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: Không 

5. Quyết định quy phạm pháp luật đề nghị xây dựng năm 2023: 02 văn bản 

(Trong đó 01 văn bản đã ban hành, Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 

06/6/2023, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Trị). 

6. Nghị quyết quy phạm pháp luật đề nghị xây dựng năm 2023: Không. 

(Có Danh mục kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định, tổng hợp./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTC(Ph). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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DANH MỤC 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023,  

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC- VP ngày       /       /2023 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 01 văn bản 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 01 văn bản 

01 
Quyết 

định 

25/2021/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2021 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

Đã được thay thế bằng Quyết định số 11/2023/QĐ-

UBND ngày 06/6/2023, Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 

16/6/2023 

2.  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không. 

III. VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC: 09 văn bản 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

01 
Quyết 

định 

23/2016/QĐ-

UBND; 24/6/2016 

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao 

05/7/2016  
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02 
Quyết 

định 

54/2016/QĐ-

UBND; 

30/12/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân 

tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị 
10/01/2017  

03 
Quyết 

định 

23/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2021-2026 
01/11/2021  

04 
Quyết 

định 

12/2018/QĐ-

UBND; 31/7/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 

27/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế 

phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

10/8/2018  

05 
Quyết 

định 

15/2018/QĐ-

UBND; 

28/8/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 

29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế 

làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND 

tỉnh Quảng Trị 

07/9/2018  

06 
Quyết 

định 

41/2019/QĐ-

UBND; 

22/10/2019 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục 

tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
05/11/2019  

07 
Quyết 

định 

18/2020/QĐ-

UBND;  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 

24/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

18/8/2020   

08 
Quyết 

định 

26/2020/QĐ-

UBND; 

06/11/2020 

Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

16/11/2020  

09 
Quyết 

định 

11/2023/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 
16/6/2023  
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IV. VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ: (Không) 

V. QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUÝ IV NĂM 2023 và 2024: 01 văn bản 

 

STT Tên văn bản Sự cần thiết ban hành 
Đối tượng,  

phạm vi điều chỉnh 

Những nội 

dung  

chính của 

văn bản 

Dự kiến 

thời 

gian ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

01 

Quy chế hoạt 

động của Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Quảng 

Trị. 

- Căn cứ Nghị định 

107/2021/NĐ-CP ngày 

06 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của nghị định 

số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

-Việc ban hành "Quyết 

định ban hành Quy chế 

hoạt động của Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

Quảng Trị." là cần thiết 

- Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã; 

UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Các cơ quan Trung ương được 

tổ chức theo ngành dọc trên địa 

bàn thực hiện tiếp nhận, trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Bộ phận Một cửa 

cấp huyện, cấp xã. 

- Ngân hàng và các đơn vị trung 

gian thanh toán thực hiện thu 

phí, lệ phí hồ sơ TTHC. 

-Nhân viên của doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích được giao đảm nhận 

một hoặc một số công đoạn 

Quy định 

quản lý, 

vận hành 

và khai 

thác sử 

dụng Hệ 

thống 

thông tin 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

tỉnh Quảng 

Trị 

Quý IV 

năm 

2023 và 

Quý 

I/2024 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

Văn phòng 

đề nghị xây 

dựng vào 

Quý 

IV/2023. 

Tuy nhiên, 

hiện nay Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết 

TTHC của 

tỉnh đang 

trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt Kế 

hoạch lựa 

chọn nhà 

thầu. Văn 

phòng sẽ 

xây dựng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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để thống nhất trong 

phương thức quản lý, 

vận hành và khai thác 

sử dụng trên toàn tỉnh. 

trong quá trình tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy 

định pháp luật. 

-Tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

thực hiện thủ tục hành chính. 

sau khi 

được 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

nhà thầu và 

nâng cấp Hệ 

thống.  

 

VI. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NĂM 2024: Không./. 
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